
CẬP NHẬT PHƯƠNG DANH VÀ TỊNH TÀI QUÝ PHẬT TỬ 

ĐÃ ỦNG HỘ CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG 
 

Từ ngày 14/ đến ngày 19/10/2020 

1-Quảng Diệu Bảo 500 (SN-CA) 

2-Lê Phi Tùng 100 (SJ-CA) 

3-GĐ Cúc Phùng $100 

4-GĐ Bình Lê $100 

5-Cụ Phước Phùng / Tiết Lê $100 

6-Ayasanta Hồng Phúc Nguyễn $100 

7-Ayasanta Hồng Phượng/100 

8-GĐ Lê Thị Mãnh/100 

9-Ayasanta Hồng Ngọc Bạch $300. 

10-Rosie Hồng 200 

11-Duy Ngô SJ-CA 50 

12-Trinh Nhung Tran CA 200 

13-Nhóm Phật Tử Chùa Phước Lộc Thọ Thánh Tự/ 500 

14-Phương Tuyết Cao/ 300 

15-Phương Lan Nguyễn/ 1165 

16-Trúc Nguyễn Oklahoma/ 200 

17-Nancy Nguyen SJ/ 100 

18-Hoa Tran/ 200 

19-Hoàng Nguyên/ 251 

20-Hương Liễu Như/206 

21-Hanh Le/100 

22-Tâm Linh/Tâm Diệu/200 

23-Tony Diệp/Nguyệt Nguyễn/100 

24-Phương Diệu Hạnh/200 

25- An Lê/70 

26-Nguyễn Thị Thanh Lan/1900 

27-Nguyễn Lanh/100 

28-David Nguyễn/100 

29-An Nguyễn/ 100 

30-Huỳnh Mai/ 50 

31-Tịnh Tánh/200 

32-Tâm Thảo,Tâm Tươi, Hương Thiện Duyên/ 250 

33-Diệu Thông/100 

34-Loan Cao/ 200 

35-Tâm Chánh gia đình và bạn/1000 

36-Trần Mỹ Phượng/ 500 

37-Thu Sương Phạm Seatle/200 

38-Kim Thu Trần/ 50 

39-Ngọc Anh/ 200 

40-Hoàng Trần/ 100 

41-Đặng Mình Tâm/ 50 

42. Nhóm Phật tử Tịnh Đạo & Jenny Hằng 1600usd 

43- Hưu Khánh Nguyễn TX  

Tri Lê & Le K Tran- Anaheim CA- 300$ 

44- Diệu Trí- Jacky Đoàn- Tâm Đạo 

Thành Đoàn & Diệu Hiền- Hoa Cung- 1200$ 

45- Kim Cuc Thi Nguyen- Florida- 50$ 

46- Ly M Huynh- Houston = 100$ 

47- Anh Tho D Vo- Houston = 100$ 

48- Kim Lien Ngo Union City California = 200$ 

49- Hoa Nguyen- Sandiego = 250$ 

50- Lê Hiền Lành- Sandiego = 200$ 

51- Lê Phan = 100$ 

52- Nga H Lam = 100$ 

53- Chú An- Chánh Trung & An Hỷ = 200$ 

54- Danny & Chang N Le- Tustin = 250$ 

55- Hoa V Nguyen- Sandiego = 100$ 

56- Ni Sư Thích nữ D Hương = 5000$ 

57- Vị Ẩn Danh 5000$ 

58- Đạo hữu Nguyên An- SanJose- 300$ 

59- Nam Bui 100$ 

60- Nhóm Phật tử Nguyên Sanh(Locnuton) = 1000$ 

61. Cô Diệu Bảo (Jean Smith) 300$ 



62. Thanh Báu Nguyễn 1,000$ 

63- Đặng Kim Hồng & Kimberly Võ Đăng $100 

64- Nhóm Phật tử Yến Thơ & Diệu Sương 1000$ 

65- Đạo hữu Sương Lam OR 200$ 

66- Phan Ngọc Tỉnh TX: 200đô 

67- Dương Quang Huy AZ 100- 

68- Phan Thể Tần  100- 

69- Trần Ngọc Dũng 100- 

70- Phan Tuý Ngọc 100- 

71- Lê Ngiêm Kính 100- 

72- Phan thị Điệp 100- 

73- Tâm Ngọc (PD) 100- 

74- Đạo hữu Ngọc Lan- Hương Hạnh Liên 1000$ 

75- Anh Trí & chị Ngọc Đăng: $300 

76- Trần Đức Hiệp  $100 

77- Cô Diệu Hải   $100 

78- Cô Diệu Giác  $50 

79- Từ Chánh Ngọc. $20 

80- Cô Nga Lê (CA) $300 

81- Phước Mỹ  $600 ($100 Cứu trợ m. Trung / 

$ 500 gởi HT Giới Đức- Huyền Không Sơn Thượng) Cô Tịnh Nga&Yến $200 

82- Duy (Anthony)  $100 

83- Susie Moris   $5 

84- Alissa Goslin  $5 

86- Rich Blanz    $20 

87- Linh Như     $200  

88- Cô Hoàng Mỹ Tánh $200 

89- Phạm thị An $200 

90- Lê Tịnh Tâm $200 

91- Tịnh Thuỷ  $100 

92- Tịnh Thu.   $100 

93- Minh Thuý. $100 

94- Diệu Linh. $50 

95- Dieu Thành, Nguyễn hữu nghĩa, 

phan thị bình minh, phạm thị thanh Hoà, 

Hằng Ngọc Hoa, Cao thị Ngọc Lợi from Germany & Pháp = 530EU 

96-Chi Lan 100$ 

97- Cô Cưng 100$ 

98- Phước Lộc 100$ 

98- Thiện Liễu 100$ 

99- Thuận Phú 100$ 

100- Chị Khánh 50$ 

101- Hường 100$ 

102- Thủy 100$ 

103- Vân 50 

104- Thọ 50$ 

105- Quy & Jenny 50$ 

106- Chị Hoài Nam 100$ 

Total: 35.477USD 

Danh sách Phật tử tại VN cứu trợ Miền Trung ngày 14/10/2020   

1. Tùng Hiếu 2,000,000đ 

2. Người kg biết tên 1,200,000đ 

3. Trần Thị Thanh Nhàn 1,000,000đ 

4. Ngô Thanh Loan 2,000,000đ 

5. Viên Phước 4,612,000đ 

6. Đào Thị Trang 500,000đ 

7. Nguyễn thị Thu Hiền 2,000,000đ 

8. Khương Thanh Tuyền 200,000đ 

9. Nguyễn Thị Thanh Thuý 1,000,000đ 

10. Lu Thi Kim Chi 200,000 đ 

11. GĐ PT Lang Le Mai - An Khánh sg 5,000,000đ 

12. Thị kim Huỳnh võ (quảng Kim) 200 $ Úc.  

Total: 19,712,000đ + 200$ Úc 

Ngày 15/10/2020 

1. Diệu Hằng 70,000đ 

2. Trần Đông Phương 500,000đ 

3. Phật tử Ẩn Danh canada 5,170,449 đ 



4. Minh Lan 200,000đ 

5. Lê Thuỳ Trang 500,000 đ 

6. Nông thị Minh Nguyệt ( Châu Âu) 2,681,000đ 

7. Nguyễn thị Nguyên Thảo 4,500,000đ 

8. Nhóm Ngọc Minh : 12,350,000đ gồm 

(Minh Thịnh 200$, DSH 105$, Ngô Nguyên Hương 100$, Anh Thơ 100$) 

9. Lâm Dương Bội Tiên 500,000đ 

10. Lưu Hạnh 2,000,000đ 

Total: 28,642,219đ  

Ngày 16/10/2020 

1. Tuệ Linh 1,500,000đ 

2. Nguyễn thị Tố Hợp 2,000,000đ 

3. Hoa Mai 2,000,000đ 

4. Trần Thị Nga 6,000,000đ 

5. Nhóm chị Phượng Ferguson: 21,875,000đ ( gồm: Cẩm Xuân Quách 200$ CA, Phượng Ferguson 200$ CA, 

Huỳnh Quang Hoàng 500$ CA, Huỳnh Thị Cẩm Tâm 50$ CA, KeVin Quách 70$CA, Diệu Kỉnh 100$CA, Diệu 

Huyền 100$CA,  Trí Giác 100$CA) 

6. Pt Vô Danh 200,000đ 

7. Nhóm Khanh Hứa: 400$ ( gồm ông Trung Hồ, Thơi Hồ, Thảo Hoặc: 200$, 

 Ngọc Trương 50$, Kim Berly Nguyễn 50$, Khanh Hứa 100$).  

8. Chú Huy (KyleDu):23,300,000đ 

Total: 56,875,000đ + 400USD. 

Từ nhóm Phật tử Thanh Tươi SG  

1. Nguyễn Đức Thuận. 2000.000  

2. Facebook hoa Nguyễn. 1000.000 

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.  2000.000  

4. Chị viên Châu 1000.000 

5.NguyễnĐứcTài. 1000 000 

6. Pt ẩn danh..5000.000 

7. Chị Ngân. 500.000 

8. Phạm Trâm..500.000 

9. Pt ẩn dành.1000.000 

10. Em châu. 1000.000 

11. Pt ẩn danh.500.000 

12. Nguyễn Đức Thuận. 2000.000  

13. Facebook hoa Nguyễn. 1000.000 

14. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.  2000.000  

Tổng công. 15.500.000 

Từ nhóm Phật tử Vân Anh Hà Nội:  

1) FB Quang Thiện :1000tr 

2) Fb Le Hue :1000tr 

3) stk :20288001992825 : 1000tr 

4) stk : 20288204592083 :100k 

5) Phật tử An nhiên :3000tr 

6) Vu Thi Lanh :500k 

7) Le Ngọc linh :300k 

8) Ngô thanh trà : 3000tr  

9) Cẩm thủy : 1000tr  

10) Vũ thủy Vân : 5000tr  

11) số tài khoản :20290059862160 Số tiền:1000tr 

12) Lê thị Yến 500k 

13) Anh Sử tập đoàn than:5000tr 

14) Phạm thị cần :2000tr 

15) Tuyết anh :2000tr 

16) nguyễn thị hoa =500k 

17) Gia đình chị nghĩa :2000tr 

18) nguyễn đình kiên :300k 

19) Cẩm thúy Bát Tràng 1000tr 

Total: 29,800,000đ 

Số tiền Ni Sư Huệ Lạc đã nhận được: 

Tổng Cộng:  139,729,219 đồng VN 

+ 11.700USD + 200$ Úc.  ( Sẽ còn tiếp tục chuyển $ về cho Ni Sư) 

DANH SÁCH NÀY CÒN TIẾP TỤC CẬP NHẬT 

(Xin quí vị hảo tâm lượng thứ và cho biết nếu có sự sơ sót tên & phần đóng góp của quí vị trong Danh 

sách) 

CHÂN THÀNH CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC 

Hội Từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng 



Bodhgaya Heart Foundation 

Ban Điều Hành 

Thích Tánh Tuệ 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 
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